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TT Chỉ tiêu Mục tiêu
2026 - 2030

Đơn vị chủ 
trì theo dõi, 
tham mưu 

Đơn vị
phối hợp

Ghi 
chú

1 Phấn đấu tăng thu nhập bình 
quân của người dân nông thôn 

Gấp 2,5 - 3 
lần so với 
năm 2020

Thống kê tỉnh

Các sở, 
ngành, đơn vị 
liên quan, các 
địa phương

2 Thu nhập bình quân của người 
dân tộc thiểu số 

Bằng 1/2 bình 
quân chung 
của cả nước

Thống kê tỉnh

Các sở, 
ngành, đơn vị 
liên quan, các 
địa phương

3 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong 
đồng bào dân tộc thiểu số 

Giảm bình 
quân từ 

3%/năm trở 
lên. 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

4

Xã, thôn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi có đủ 
cơ sở hạ tầng thiết yếu bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và đời 
sống người dân

Phấn đấu trên 
85% Sở Xây dựng

5
Xã có đường ô tô đến trung 
tâm xã được rải nhựa hoặc bê 
tông

100% Sở Xây dựng

6 Thôn có đường trục chính 
được cứng hóa 100% Sở Xây dựng

7

Thôn có đường ô tô kết nối với 
trung tâm xã hoặc các trục 
đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ 
được rải nhựa hoặc bê tông 
bảo đảm đi lại quanh năm

100% Sở Xây dựng

8

Xã thuộc diện đặc biệt khó 
khăn, các xã biên giới, an toàn 
khu có nhu cầu được đầu tư 
các cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp, giáo dục thường 
xuyên có đủ cơ sở vật chất, 
trang thiết bị để dạy và học

100% Sở Giáo dục 
và Đào tạo
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TT Chỉ tiêu Mục tiêu
2026 - 2030

Đơn vị chủ 
trì theo dõi, 
tham mưu 

Đơn vị
phối hợp

Ghi 
chú

9
Vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi cơ bản không 
còn xã, thôn đặc biệt khó khăn

Sở Dân tộc và 
Tôn giáo

10 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 65%
Sở Nông 

nghiệp và Môi 
trường

11 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 
hiện đại 10% 

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

12

Cơ bản giải quyết tình trạng 
thiếu đất ở, đất sản xuất, nước 
sinh hoạt cho đồng bào dân tộc 
thiểu số

Sở Nông 
nghiệp và Môi 

trường

13

Hoàn thành quy hoạch đất ở, 
cơ bản di dời, bố trí ổn định 
nhà ở, đất ở cho hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số đang cư trú 
phân tán, rải rác trong rừng 
đặc dụng, vườn quốc gia, các 
khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi 
có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ 
quét, sạt lở

100%
Sở Nông 

nghiệp và Môi 
trường

14 Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc 
gia 70% trở lên Sở Giáo dục 

và Đào tạo

15
Không để học sinh người đồng 
bào dân tộc bỏ học ở cấp trung 
học phổ thông vì lý do kinh tế

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

16

Hoàn thành phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 
tuổi và giáo dục bắt buộc hết 
trung học cơ sở

100% Sở Giáo dục 
và Đào tạo

17
Người trong độ tuổi hoàn 
thành cấp trung học phổ thông 
và tương đương

Ít nhất 85% Sở Giáo dục 
và Đào tạo

18 Phổ cập giáo dục cho học sinh 
đồng bào dân tộc thiểu số 99,5% Sở Giáo dục 

và Đào tạo

19

Trẻ em người dân tộc thiểu số 
trong các cơ sở giáo dục mầm 
non được tăng cường tiếng 
Việt

100% Sở Giáo dục 
và Đào tạo

20 Cơ sở giáo dục phổ thông có 100% Sở Giáo dục 
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TT Chỉ tiêu Mục tiêu
2026 - 2030

Đơn vị chủ 
trì theo dõi, 
tham mưu 

Đơn vị
phối hợp

Ghi 
chú

học sinh dân tộc thiểu số được 
tìm hiểu về văn hóa dân tộc

và Đào tạo

21

Lao động người dân tộc thiểu 
số biết làm các ngành, nghề: 
Công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ

40% Sở Nội vụ

22

Đối tượng thụ hưởng có nhu 
cầu và đủ điều kiện theo quy 
định được vay vốn tín dụng 
chính sách xã hội

100% 
Ngân hàng 

Chính sách xã 
hội tỉnh

23

Trạm y tế cấp xã được đầu tư 
cơ sở vật chất, thiết bị y tế, 
nhân lực theo chức năng, 
nhiệm vụ

100% Sở Y tế 

24 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100% Sở Y tế Bảo hiểm xã 
hội tỉnh

25

Phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ, 
công chức, viên chức là người 
dân tộc thiểu số/tổng số biên 
chế được giao của cấp tỉnh

Tối thiểu là 
5% đến 10% 
tổng số biên 

chế được giao 
của cấp tỉnh 

(trong đó mục 
tiêu 2026 – 

2030 đạt 
80%)

Sở Nội vụ

26
Lễ hội truyền thống tiêu biểu 
được phục hồi, tổ chức thường 
niên gắn với phát triển du lịch

 70% 
Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch

27

Xã vùng dân tộc thiểu số có 
cán bộ văn hoá thông tin được 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ

100% 
Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch

28

Các hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng diễn ra thuần túy, 
đúng quy định pháp luật; chủ 
động hướng dẫn, giải quyết 
kịp thời các nhu cầu, nguyện 
vọng chính đáng của các tổ 
chức tôn giáo

100% Sở Dân tộc và 
Tôn giáo

Các sở, 
ngành, đơn vị 
liên quan, các 
địa phương
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